
Còn nợ

TADB Hp

1 24IT050 Nguyễn Đức Duy 24IT1 3 450.000 1.350.000

2 24IT053 Nguyễn Văn Hảo 24IT1 3 450.000 1.350.000

3 24IT265 Nguyễn Hữu Thuận 24IT1 3 450.000 1.350.000

4 24IT333 Võ Quốc Đạt 24IT1 3 450.000 1.350.000

5 24IT039 Huỳnh Diệp 24IT3 3 450.000 1.350.000

6 24IT078 Long Văn Hoàng 24IT3 3 450.000 1.350.000

7 24IT233 Nguyễn Hiền Tâm 24IT3 3 450.000 1.350.000

8 24IT315 Trần Văn Vũ 24IT3 3 450.000 1.350.000

9 24IT169 Võ Văn Nam 24IT4 3 450.000 1.350.000

10 24ITB002 Nguyễn An 24IT5 3 504.600 1.513.800

11 24ITB050 Cao Huy Hoàng 24IT5 3 504.600 1.513.800

12 24ITB068 Nguyễn Đức Minh Huy 24IT5 3 504.600 1.513.800

13 24ITB092 Huỳnh Hoàng Lâm 24IT5 3 504.600 1.513.800

14 24ITB245 Lê Công Tiến Đạt 24IT5 3 504.600 1.513.800

15 24ITB191 Hồ Thị Minh Thư 24IT6 3 504.600 1.513.800

16 24ITB228 Lê Quốc Việt 24IT6 3 504.600 1.513.800

17 24ITB004 Nguyễn Văn Hoài An 24IT7 3 504.600 1.513.800

18 24ITB061 Nguyễn Duy Mạnh Hùng 24IT7 3 504.600 1.513.800

19 24ITB196 Trần Văn Tiến 24IT7 3 504.600 1.513.800

20 24ITE056 Đỗ Lam 24GITe 3 504.600 1.513.800

21 24ITE005 Nguyễn Ngọc Anh 24ITe 3 504.600 1.513.800

22 24ITE022 Huỳnh Lê Trường Chinh 24ITe 3 504.600 1.513.800

23 24ITE049 Ngô Trường Đăng Khoa 24ITe 3 504.600 1.513.800

24 24ITE119 Nguyễn Tất Võ 24ITe 3 504.600 1.513.800

25 24MT032 Hồ Tấn Thành Trung 24MT 3 461.500 1.384.500

26 24AI031 Nguyễn Văn Lâm 24AI 3 450.000 1.350.000

27 24AI043 Ngô Ngọc Phú 24AI 3 450.000 1.350.000

28 24AI057 Hứa Gia Thịnh 24AI 3 450.000 1.350.000
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29 24NS006 Trần Thế Bảo 24NS 3 450.000 1.350.000

30 24NS010 Hoàng Công Mạnh Cường 24NS 3 450.000 1.350.000

31 24NS026 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24NS 3 450.000 1.350.000

32 24NS042 Ngô Lê Nghĩa 24NS 3 450.000 1.350.000

33 24NS054 Hoàng Văn Siêu 24NS 3 450.000 1.350.000

34 24IC014 Lê Công Hào 24GIC 3 450.000 1.350.000

35 24IC035 Đoàn Yến Ly 24GIC 3 450.000 1.350.000

36 24IC043 Võ Đức Nhật 24GIC 3 450.000 1.350.000

37 24IC072 Nguyễn Hoàng Đạt 24GIC 3 450.000 1.350.000

38 24CE095 Lê Hữu Đức 24GCE 3 450.000 1.350.000

39 24CE006 Trần Gia Bảo 24CE 3 450.000 1.350.000

40 24CE081 Đặng Minh Tiến 24CE 3 450.000 1.350.000

41 24BA015 Đặng Quang Trần Hiếu 24GBA 3 437.200 1.311.600

42 24BA019 Lê Thị Quỳnh Hương 24GBA 3 437.200 1.311.600

43 24BA021 Huỳnh Thị Khánh Huyền 24GBA 3 437.200 1.311.600

44 24DM033 Lê Đức Hiếu 24DM 3 437.200 1.311.600

45 24DM039 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 24DM 3 437.200 1.311.600

46 24DM050 Nguyễn Trần Tuyết Lan 24DM 3 437.200 1.311.600

47 24DM065 Nguyễn Thị Như Ngọc 24DM 3 437.200 1.311.600

48 24DM112 Nguyễn Yến Trang 24DM 3 437.200 1.311.600

49 24EF003 Nguyễn Thị Chẩn 24EF 3 437.200 1.311.600

50 24EF026 Dương Thị Kim Phương 24EF 3 437.200 1.311.600

51 24EF032 Nguyễn Thị Uyên Thi 24EF 3 437.200 1.311.600

52 24EF036 Trần Thị Anh Thư 24EF 3 437.200 1.311.600

53 24EL036 Phạm Ngọc Khánh Linh 24EL 3 437.200 1.311.600

54 24EL064 Nguyễn Thị Phúc 24EL 3 437.200 1.311.600

55 24EL067 Đinh Thị Thảo Phương 24EL 3 437.200 1.311.600

56 24EL102 Mai Thị Ánh Tuyết 24EL 3 437.200 1.311.600

57 24EL113 Nguyễn Thị Tuyết Vy 24EL 3 437.200 1.311.600

58 24ET028 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24ET 3 437.200 1.311.600

59 24ET035 Phạm Thu Trinh 24ET 3 437.200 1.311.600

60 24ET036 Võ Thị Bích Tư 24ET 3 437.200 1.311.600

Danh sách gồm 60 sinh viên./.


